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Phụ lục 02 

Tên, đặc điểm, giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá 

STT Giấy tờ pháp lý Đặc điểm tài sản 

Giá khởi điểm 

từng tài sản 

(VND) 

Bước giá 

từng tài 

sản 

(VND) 

1 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BK 280710, 

số vào số cấp GCN: CH 

12879 do UBND huyện 

Nhơn Trạch cấp ngày 

5/12/2012, chuyển 

nhượng cho ông Trần 

Duy Đông ngày 

23/5/2016 

- Thửa đất số 49, tờ bản đồ số: 29; 

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1242 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 1242 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 250 m2, đất trồng cây lâu năm 992 

m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến tháng 6/2023. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

488.880.000 

                                     

1.000.000  

 

2 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số CB 959751, 

số vào số cấp GCN: CS 

10135 do  Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

14/10/2015 cho bà Bùi 

Thị Nga 

- Thửa đất số 211, tờ bản đồ số: 28; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2511 m2; 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 100 m2, đất trồng cây lâu năm 

2411 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển 

nhượng đất được công nhận Quyền sử 

dụng đất như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 100 m2; nhận chuyển nhượng 

đất được công nhận Quyền sử dụng đất 

như giao đất không thu tiền sử dụng đất 

2411 m2. 

1.618.820.000 

                                     

2.000.000  
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Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số CB 959750, 

số vào số cấp GCN: CS 

10133 do  Sở Tài 

- Thửa đất số 213, tờ bản đồ số: 28; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1234 m2; 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 

853.760.000 

                                     

1.000.000  

 



2 

 

nguyên và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

14/10/2015, chuyển 

nhượng cho ông Bùi 

Văn Công ngày 

28/10/2015 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 100 m2, đất trồng cây lâu năm 

1134 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển 

nhượng đất được công nhận Quyền sử 

dụng đất như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 100 m2; nhận chuyển nhượng 

đất được công nhận Quyền sử dụng đất 

như giao đất không thu tiền sử dụng đất 

1134 m2. 

4 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BE 105490, 

số vào số cấp GCN: CH 

09156 do UBND huyện 

Nhơn Trạch cấp ngày 

13/9/2011, chuyển 

nhượng cho ông Bùi 

Văn Nam ngày 

14/10/2015 

- Thửa đất số 62, tờ bản đồ số: 60; 

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2567 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 2567 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 300 m2, đất trồng cây lâu năm 

2267 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

5.020.650.000 2.000.000 

5 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số CB 959752, 

số vào số cấp GCN: CS 

10134 do  Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

14/10/2015 cho ông 

Bùi Văn Nam 

- Thửa đất số: 212, tờ bản đồ số 28 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2510 m2; 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 100 m2, đất trồng cây lâu năm 

2410 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển 

nhượng đất được công nhận Quyền sử 

dụng đất như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 100 m2; nhận chuyển nhượng 

đất được công nhận Quyền sử dụng đất 

như giao đất không thu tiền sử dụng đất 

2410 m2. 

1.618.200.000 2.000.000 



3 
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Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BB 218981, 

số vào số cấp GCN: CH 

00134 do  UBND Thị 

xã Bà Rịa cấp ngày 

20/5/2010, chuyển 

nhượng cho ông 

Nguyễn Văn Hưng, bà 

Nguyễn Thị Thủy ngày 

03/02/2015 

- Thửa đất số 610, tờ bản đồ số: 37; 

- Địa chỉ: Xã Long Phước, thị xã Bà 

Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 510 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 510 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 400 m2, đất trồng cây lâu năm 110 

m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến năm 2044; 

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận 

quyền sử dụng đất như Nhà nước giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, nhận 

chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của 

ông Lê Minh Hòa. 

4.622.000.000 5.000.000 

7 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 033577, 

số vào số cấp GCN: CH 

00104 do UBND huyện 

Nhơn Trạch cấp ngày 

4/2/2010, chuyển 

nhượng cho ông 

Nguyễn Văn Chính 

ngày 2/10/2015 

- Thửa đất số 286, tờ bản đồ số: 100; 

- Địa chỉ: Xã Phước An, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1000 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 1000 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 100 m2, đất trồng cây lâu năm 900 

m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

266.000.000 1.000.000 

8 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số CA 816004, 

số vào số cấp GCN: CH 

02131 do UBND huyện 

Tân Thành cấp ngày 

19/8/2015 cho ông 

Nguyễn Văn Thắng và 

bà Nguyễn Thị Hằng 

- Thửa đất số 547, tờ bản đồ số: 20; 

- Địa chỉ: Xã Sông Xoài, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 3726 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 3726 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: Đến năm 2055; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển 

nhượng đất được Nhà nước công nhận 

Quyền sử dụng đất như giao đất không 

thu tiền sử dụng đất. 

2.421.900.000 2.000.000 

9 
Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

- Thửa đất số 334, tờ bản đồ số: 39; 
629.600.000 1.000.000 
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tài sản khác gắn liền 

với đất số BK 460459, 

số vào số cấp GCN: CH 

04861 do UBND huyện 

Nhơn Trạch cấp ngày 

08/4/2013, chuyển 

nhượng cho bà Nguyễn 

Thị Huyền ngày 

22/6/2015. 

- Địa chỉ: Xã Long Tân, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1348 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 1348 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 150 m2, đất trồng cây lâu năm 

1198 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

10 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BE 189050, 

số vào số cấp GCN: CH 

04186 do UBND huyện 

Nhơn Trạch cấp ngày 

12/7/2011, chuyển 

nhượng cho bà Nguyễn 

Thị Huyền ngày 

13/7/2015. 

- Thửa đất số 286, tờ bản đồ số: 95; 

- Địa chỉ: Ấp Bàu Bông, xã Phước An, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 531 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 531 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: đến ngày 

15/10/2063. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

74.340.000 1.000.000 

11 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BE 189051, 

số vào số cấp GCN: CH 

04185 do UBND huyện 

Nhơn Trạch cấp ngày 

12/7/2011, chuyển 

nhượng cho bà Nguyễn 

Thị Huyền ngày 

13/7/2015. 

- Thửa đất số 285, tờ bản đồ số: 95; 

- Địa chỉ: Ấp Bàu Bông, xã Phước An, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 250 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 250 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn; 

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

350.000.000 1.000.000 

12 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BS 466929, 

số vào số cấp GCN: CH 

02114 do UBND 

Thành phố Bà Rịa cấp 

ngày 17/8/2015 cho 

ông Hoàng Hữu Tăng. 

- Thửa đất số: 244, tờ bản đồ số: 09; 

- Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP. Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 312,2 m2; 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

100 m2, đất trồng cây lâu năm 212,2 

m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, đất 

trồng cây lâu năm đến năm 2048. 

1.648.540.000 2.000.000 
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Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BH 350595, 

số vào số cấp GCN: CH 

00915 do  UBND Thị 

xã Bà Rịa cấp ngày 

13/3/2012, chuyển 

nhượng cho ông Hoàng 

Hữu Tăng ngày 

23/7/2015 

- Thửa đất số 602, tờ bản đồ số: 28; 

- Địa chỉ: Phường Long Toàn, thị xã 

Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 127,2 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 127,2 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

100 m2, đất trồng cây lâu năm 27,2 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: 

Lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử dụng 

đến năm 2048; 

854.400.000 1.000.000 

14 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BB 933155, 

số vào số cấp GCN: CH 

03362 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 08/11/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Hoàng Hữu Tăng 

ngày 1/2/2016. 

- Thửa đất số 50, tờ bản đồ số: 42; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2637 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 2637 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: 300 m2, đất trồng cây lâu năm 

2337 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2043; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

1.688.775.000 2.000.000 

15 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 281484, 

số vào số cấp GCN: CH 

00660 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 10/6/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Lê My Đức ngày 

24/3/2016. 

- Thửa đất số 94, tờ bản đồ số: 8; 

- Địa chỉ: Xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1281 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 1281 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hằng năm khác; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2063; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 
  

179.340.000 1.000.000 

16 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 281482, 

số vào số cấp GCN: CH 

- Thửa đất số 69, tờ bản đồ số: 8; 

- Địa chỉ: Xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 661 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 661 m2, 

chung: 0 m2; 

92.540.000 1.000.000 
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00658 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 10/6/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Lê My Đức ngày 

24/3/2016. 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hàng năm khác; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2063; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

17 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 281483, 

số vào số cấp GCN: CH 

00659 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 10/6/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Lê My Đức ngày 

24/3/2016. 

- Thửa đất số 87, tờ bản đồ số: 8; 

- Địa chỉ: Xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 578 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 578 m2, 

chung: Không m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hàng năm khác; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2063; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

80.920.000 1.000.000 

18 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số CC 674338, 

số vào số cấp GCN: CH 

04362 do  UBND 

huyện Đất Đỏ cấp ngày 

29/4/2016 cho ông 

Nguyễn Hoàng Hải. 

- Thửa đất số 10, tờ bản đồ số: 01; 

- Địa chỉ: Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 10280 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 10280 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hằng năm khác; 

- Thời hạn sử dụng: Đến tháng 

10/2063; 

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận 

quyền sử dụng đất như giao đất không 

thu tiền sử dụng đất. Nhận chuyển 

nhượng Quyền sử dụng đất năm 2016. 

Cấp đổi. 
 

966.320.000 1.000.000 

19 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BI 516023, 

số vào số cấp GCN: CH 

04989 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 28/5/2012, 

chuyển nhượng cho 

ông Nguyễn Văn Ngọc 

ngày 23/6/2016. 

- Thửa đất số 38, tờ bản đồ số: 14; 

- Địa chỉ: Xã Phước Khánh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 3022 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 3022 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng 

thủy sản 184 m2, Đất ở tại nông thôn 

300 m2, Đất trồng cây lâu năm 2538 

m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất nuôi trồng 

thủy sản sử dụng đến tháng 11/2018; 

934.400.000 1.000.000 
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Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng 

cây lâu năm: sử dụng đến tháng 

11/2048; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

20 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BB 426306, 

số vào số cấp GCN: CH 

00493 do  UBND 

huyện Đất Đỏ cấp ngày 

10/5/2010 cho ông 

Trương Ngọc Minh. 

- Thửa đất số 1422, tờ bản đồ số: 8; 

- Địa chỉ: Thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu; 

- Diện tích: 376,3 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 376,3 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

300 m2, Đất trồng cây hằng năm 76,3 

m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: 

Lâu dài; Đất trồng cây hằng năm: Sử 

dụng đến tháng 10/2013 

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận 

quyền sử dụng đất như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất (Đất ở tại đô thị), 

không thu tiền sử dụng đất (Đất trồng 

cây hằng năm). 

 

400.860.600 1.000.000 

21 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất số 

AH 238840, số vào sổ 

cấp GCN QSDĐ: H 

00839 do UBND huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu cấp ngày 

31/5/2007, chuyển 

nhượng cho ông 

Nguyễn Văn Thắng và 

bà Nguyễn Thị Hằng 

ngày 26/01/2016 

- Thửa đất số 20, tờ bản đồ số: 01; 

- Địa chỉ: Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 11407 m2; 

- Hình thức sử dụng: Riêng 11407 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 300 m2, Đất trồng cây hàng năm 

khác 11107 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm 

khác: 15/10/2063 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

1.179.058.000 2.000.000 

22 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số CC 724065, 

số vào số cấp GCN: CS 

16213 do  Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

- Thửa đất số 88, tờ bản đồ số: 61; 

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1854 m2; 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn 300 m2, đất trồng cây lâu năm 

1151 m2, đất chuyên trồng lúa nước 

403 m2; 

1.849.680.000 2.000.000 
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28/12/2015, chuyển 

nhượng cho ông Trịnh 

Văn Thịnh ngày 

3/2/2016. 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm 

đến ngày 30/11/2049, đất chuyên trồng 

lúa nước đến ngày 30/11/2019. 

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận 

Quyền sử dụng đất như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 300 m2, công nhận 

Quyền sử dụng đất như giao đất không 

thu tiền sử dụng đất 1554 m2. 

23 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BE 167118, 

số vào số cấp GCN: CH 

10733 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 5/12/2011, 

chuyển nhượng cho 

ông Phùng Thế Huân 

ngày 26/5/2016. 

- Thửa đất số 109, tờ bản đồ số: 61; 

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2366 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng: 2366 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hàng năm khác 140 m2, đất ở tại nông 

thôn 300 m2, đất trồng cây lâu năm 

1926 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây hàng 

năm khác: sử dụng đến ngày 

15/10/2063, Đất ở tại nông thôn: Lâu 

dài; đất trồng cây lâu năm đến ngày 

15/10/2043; 

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận Quyền sử dụng đất như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất. 

709.240.000 1.000.000 

24 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 281589, 

số vào số cấp GCN: CH 

00643 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 10/6/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Phan Văn Lệ ngày 

24/3/2016. 

- Thửa đất số 108, tờ bản đồ số: 8; 

- Địa chỉ: Ấp 2, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2825 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 2825 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hằng năm khác; 

- Thời hạn sử dụng: Đến tháng 

15/10/2063; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

 

395.500.000 1.000.000 

25 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 803351, 

số vào số cấp GCN: CH 

- Thửa đất số 47, tờ bản đồ số: 14; 

- Địa chỉ: Ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai; 

- Diện tích: 2751 m2; 

943.140.000 1.000.000 
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03071 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 08/11/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Vũ Ngọc Bằng 

ngày 14/12/2015. 

- Hình thức sử dụng: riêng 2751 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: 300 m2, đất trồng cây lâu năm: 

2451 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: sử 

dụng đến ngày 15/10/2043; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

 

26 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 804206, 

số vào số cấp GCN: CH 

01970 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 18/10/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Trần Ngọc Thật 

ngày 2/6/2016. 

- Thửa đất số 87, tờ bản đồ số: 42; 

- Địa chỉ: xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 1060 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 1060 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: sử dụng đến ngày 

15/10/2043; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

 

609.500.000 1.000.000 

27 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 804203, 

số vào số cấp GCN: CH 

01973 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 18/10/2010, 

chuyển nhượng cho 

ông Trần Ngọc Thật 

ngày 02/6/2016 

- Thửa đất số 105, tờ bản đồ số: 42; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 3331 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 3331 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2043; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

2.365.010.000 2.000.000 

28 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 007851, 

số vào số cấp GCN: CH 

04721 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 06/12/2010, 

chuyển nhượng cho bà 

- Thửa đất số 106, tờ bản đồ số: 49; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 3946 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 3946 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2043; 

2.485.980.000 2.000.000 
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Lê Thị Thơm ngày 

16/5/2016 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

29 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 007540, 

số vào số cấp GCN: CH 

03612 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 06/12/2010, 

chuyển nhượng cho  

ông Nguyễn Văn Nam 

ngày 9/11/2015 

- Thửa đất số 26, tờ bản đồ số: 41; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2223 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 2223 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: 300 m2, Đất trồng cây lâu năm: 

1923 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: sử 

dụng đến ngày 15/10/2043; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

650.760.000 1.000.000 

30 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 007539, 

số vào số cấp GCN: CH 

03610 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 6/12/2010, 

chuyển nhượng cho  

ông Nguyễn Văn Nam 

ngày 9/11/2015 

- Thửa đất số 42, tờ bản đồ số: 41; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 2544 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 2544 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2043; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

330.720.000 1.000.000 

31 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BE 187055, 

số vào số cấp GCN: CH 

04033 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 04/8/2011, 

chuyển nhượng cho  

ông Nguyễn Văn Nam 

ngày 16/11/2015 

- Thửa đất số 63, tờ bản đồ số: 14; 

- Địa chỉ: Ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai; 

- Diện tích: 2071 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 2071 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: 200 m2, đất trồng cây lâu năm: 

1871 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông 

thôn: lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử 

dụng đến ngày 15/10/2061; 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

661.940.000 1.000.000 

32 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

- Thửa đất số 27, tờ bản đồ số: 41; 

- Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

233.740.000 1.000.000 
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tài sản khác gắn liền 

với đất số BA 007541, 

số vào số cấp GCN: CH 

03611 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 06/12/2010, 

chuyển nhượng cho  

ông Nguyễn Văn Nam 

ngày 09/11/2015 

- Diện tích: 1798 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 1798 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: sử dụng đến ngày 

15/10/2043; 

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

33 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BH 420658, 

số vào số cấp GCN: CH 

07751 do  UBND 

huyện Nhơn Trạch cấp 

ngày 30/12/2011, 

chuyển nhượng cho  

ông Nguyễn Văn Nam 

ngày 04/12/2015 

- Thửa đất số 109, tờ bản đồ số: 48; 

- Địa chỉ: Ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

- Diện tích: 962 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 962 m2, 

chung: Không m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu 

năm; 

- Thời hạn sử dụng: Sử dụng đến ngày 

15/10/2043; 

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất. 

942.760.000 1.000.000 

34 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BV 930727, 

số vào số cấp GCN: CH 

08255 do  UBND 

huyện Long Điền cấp 

ngày 12/12/2014 cho  

ông Mai Văn Thủy, bà 

Lê Thị Xuân 

- Thửa đất số 191, tờ bản đồ số: 26; 

- Địa chỉ: Thị trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 77,5 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 77,5 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây 

hàng năm khác; 

- Thời hạn sử dụng: 1/7/2064; 

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận 

quyền sử dụng đất như giao đất không 

thu tiền sử dụng đất. 

248.000.000 1.000.000 

35 

Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất số BV 930728, 

số vào số cấp GCN: CH 

08254 do  UBND 

huyện Long Điền cấp 

ngày 12/12/2014 cho  

ông Mai Văn Thủy, bà 

Lê Thị Xuân 

- Thửa đất số 162, tờ bản đồ số: 26; 

- Địa chỉ: Thị trấn Long Điền, huyện 

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Diện tích: 694,1 m2; 

- Hình thức sử dụng: riêng 694,1 m2, 

chung: 0 m2; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 

300 m2, đất trồng cây hằng năm khác: 

394,1 m2; 

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: 

Lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác 

đến ngày 1/7/2064; 

2.659.217.500 2.000.000 
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- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận 

quyền sử dụng đất như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất (300 m2), Công nhận 

Quyền sử dụng đất như giao đất không 

thu tiền sử dụng đất (394,1 m2). 

TỔNG CỘNG 41.074.491.100 50.000.000 

 


